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114. TRỔ NHẠC (gọi tắt là trổ) - tên gọi một đơn vị cấu trúc nhạc cổ truyền, thường gặp trong một số loại hình ca hát của người Việt Bắc Bộ thiên về tính tự sự hoặc kể chuyện như: hát chèo, hát xẩm, hát văn và hát quan họ.

         Trổ bao gồm một số câu nhạc tương ứng với một số câu thơ nhất định, hoàn chỉnh về đường nét giai điệu và có bố cục độc lập. Chẳng hạn, làn điệu Cách cú (chèo) sau đây gồm 3 trổ. Mỗi trổ tương ứng với một khổ thơ 4 từ như sau:

         Trổ 1:         Trèo lên trên non 

                            Bắn con chim nhạn 

                            Con đương hăng hái 

                            Tên ta khéo lái 

                             Con đương bay liệng
                             Con lại tha mồi 

                             Tha mồi làm tổ nuôi con.

         Trổ 2:         Tay cầm con dao

                            Làm sao cho chắc 

                            Để mà ta chặt 

                            Để mà ta cắt 

                            Chặt cây chặt củi 

                            Chặt lấy củi cành

                            Củi cành lấy cả cành cây

          Trổ 3:        Một đàn con hươu

                            Ba bốn con hươu 

                            Con đương ăn trái 

                          Con đương ăn lộc

                          Lộc sung lộc vả 

                          Tìm chỗ ta ngồi 

                          Ta ngồi bóng mát nghỉ ngơi.

         Trong đó âm nhạc được hoàn chỉnh ngay từ trổ nhạc đầu tiên với 3 câu nhạc; câu 1 đóng chức năng mở đầu (4 nhịp) ứng với câu thơ 4 từ đầu tiên; câu 2 nhắc lại câu 1 và phát triển mở rộng (15 nhịp) ứng với 6 câu thơ 4 từ; câu 3 mang chức năng kết (8 nhịp) ứng với câu thơ cuối cùng. Ranh giới giữa các câu nhạc được thể hiện bằng nét nhạc đưa hơi và yếu tố từ phụ. Sự hoàn chỉnh đó khiến người hát có thể chỉ hát một trổ mà không cần hát các trổ tiếp theo nếu không có nhu cầu giãi bày tâm sự hoặc mở rộng nội dung câu chuyện thông qua lời ca. Làn điệu Cách cú nhiều khi cũng chỉ được hát với khổ thơ đầu “Trèo lên trên non ....”. Trong trường hợp này, nếu chỉ hát một trổ, trổ sẽ đồng nghĩa với bài hoặc làn điệu. Và, người ta chỉ nói đến trổ khi bài hay làn điệu đó có từ 2 trổ trở lên.

         Ví dụ: trích ... 2 trổ làn điệu Cách cú [1, 186]

                 Người hát: ông Năm Ngũ                 Ký âm: Bùi Đức Hạnh
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         Các trổ trong một làn điệu thường có mối quan hệ mật thiết với nhau về chất liệu âm nhạc và nghệ thuật phổ thơ. Đơn giản nhất là các trổ sau nhắc lại trổ đầu nhưng thay đổi đôi chút để phù hợp với thanh điệu lời (tham khảo ví dụ trên). Với dân ca, nếu coi trổ đầu là một làn điệu thì các trổ sau là những dị bản (xt. Dị bản) của làn điệu dân ca đó. Tuy nhiên, với hát chèo và hát xẩm lại có phần khác biệt. Chính cách gọi tên các trổ trong chèo và xẩm theo thứ tự: trổ mở đầu, trổ thân, trổ nhắc lại và trổ kết đã phần nào nói lên đặc điểm của từng trổ. Trong các trổ này, trổ thân khá ổn định về kết cấu thơ nhạc; trổ nhắc lại có mối quan hệ gần gũi với trổ thân nhất so với các trổ khác; ngược lại, trổ mở đầu thường ngắn gọn, chứa đựng những đường nét chính của làn điệu để từ đó phát triển thành trổ thân; trổ kết cũng từ trổ thân mà ra nhưng luôn có xu thế mở rộng bố cục, chen vào một vài lời nói thường, dồn hoặc dãn tiết tấu ... để báo hiệu kết thúc làn điệu. Làn điệu Cách cú dẫn trên gồm trổ thân và trổ nhắc lại, không có trổ mở đầu và trổ kết. Ranh giới giữa các trổ là nhạc lưu không (xt. Lưu không) do nhạc cụ thể hiện.  

           Tóm lại, trổ là thuật ngữ quen dùng trong âm nhạc cổ truyền của người Việt Bắc Bộ, tương đương với cách gọi lớp trong một số thể loại nhạc cổ của người Việt Trung-Nam Bộ. Trổ là một đơn vị cấu trúc (một phần) của làn điệu, có bố cục âm nhạc hoàn chỉnh, được lặp đi lặp lại nhiều lần trên cơ sở lời ca khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu diễn tả một câu chuyện dài, hoặc khắc họa sâu hơn cảm xúc của nhân vật. 
                                                                                                                BÙI HUYỀN NGA
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